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PHÒNG GD – ĐT GIA LÂM 

TRƯỜNG THCS PHÚ THỊ 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 2 

Môn: Giáo dục công dân - Khối: 6 

Năm học: 2023 – 2024 

                                                                                    

A/ HỆ THỐNG BÀI HỌC 

1. Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ con người 

2. Ứng phó với tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên 

3. Tiết kiệm 

4. Công dân nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

5. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 

B. MỘT SỐ CÂU HỎI CỤ THỂ 

Câu 1. Tình huống nguy hiểm đến từ con người là gì? Nêu các bước ứng phó với các tình 

huống nguy hiểm từ con người? 

Câu 2. Thế nào là tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên? lấy ví dụ minh hoạ. Để ứng phó 

với các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên, chúng ta cần phải làm gì? 

Câu 3. Thế nào là tiết kiệm? Nêu các biểu hiện của tiết kiệm. Học sinh cần phải thực hiện 

tinh thần tiết kiệm như thế nào?Trong cuộc sống tiết kiệm có vai trò quan trọng như thế 

nào? 

 Câu 4. Thế nào là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? Là học sinh các em đã và đang 

thực hiện những quyền và nghĩa vụ cơ bản nào của công dân? 

Câu 5. Bài tập tình huống 

* Tình huống 1 

Trên đường đi học về, Lan gặp một bác đưa thư nhờ em gửi hộ một bức thư cho cô 

Gấm bên cạnh nhà Lan, Lan vui vẻ nhận lời giúp. Khi về nhà không thấy có cô Gấm ở nhà, 

Lan tò mò mở bức thư ra xem. Sau khi xem xong Lan dán lại như cũ và đến tối cô Gấm về 

Lan mang bức thư sang cho cô Gấm. 

a) Em có đồng tình với việc làm của bạn Lan hay không? Vì sao? 

b) Công dân có trách nhiệm thế nào trong việc đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, 

điện thoại, điện tín? 

Tình huống 2 

Một hôm, trên đường đi chợ, bà Nghĩa nghe thấy tiếng một đứa trẻ khóc. Tìm ở ven 

đường, bà thấy một đứa bé sơ sinh được bọc trong một bọc quần áo. Biết đây là trường 

hợp trẻ bị bỏ rơi nên sau khi suy nghĩ một lúc, bà bế đứa bé về nhà nuôi, đặt tên là Thiện 

Tâm. 

         Bé Thiện Tâm có được mang quốc tịch Việt Nam không? Vì sao? 

* Tình huống 3.  

Trường Trung học cơ sở N phát động phong trào vệ sinh bảo vệ môi trường trong 

trường học và khu vực xung quanh vào một buổi sáng chủ nhật. Đa số các bạn học sinh lớp 

6C hào hứng tham gia. Thế nhưng, các bạn N, T và H không muốn tham gia hoạt động 

này, vì cho rằng công việc ấy không phải là công việc của học sinh lớp 6.  

a) Em có nhận xét gì về suy nghĩ và biểu hiện của ba bạn trên?  

b) Theo em, học sinh trung học cơ sở có phải thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường 

hay không? 

* Tình huống 4 

Bố mẹ Hùng là người Nga đến Việt Nam làm ăn, sinh sống. Hùng sinh ra và lơn lên 

ở Việt Nam. Có người nói Hùng là người Việt gốc Nga, không phải là công dân Việt Nam. 

Theo em Hùng có phải là công dân Việt Nam không? Giải thích vì sao? 

6. Một số câu hỏi trắc nghiệm 

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất   

Câu 1. Phương án nào dưới đây là tình huống nguy hiểm do con người gây ra? 

A. Bão.               B. Sấm sét.                C. Bạo lực học đường.             D. Động đất. 
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Câu 2. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có Quốc tịch  

A. Trung Quốc.                  B. Nhật Bản.                 C. Nga.            D. Việt Nam. 

Câu 3. Những việc mà Nhà nước bắt buộc công dân phải thực hiện theo quy định của 

Hiến pháp và pháp luật là 

A. Quyền cơ bản của công dân.              

B. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền người khác. 

C. Nghĩa vụ cơ bản của công dân.      

D. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.  

Câu 4. Sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian sức lực của 

mình và của người khác gọi là 

A. Tiết kiệm.                    B. Hà tiện.                  C. Keo kiệt.                D. Bủn xỉn. 

Câu 5: Người nào dưới đây không phải là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam?  

A.  Trẻ em sinh ra ở Việt Nam có cha mẹ là người không quốc tịch nhưng có nơi thường 

trú tại Việt Nam. 

B.  Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam. 

C.  Người không quốc tịch, sống và làm việc ở Việt Nam. 

D.  Trẻ em sinh ra ở Việt Nam, có mẹ là người Việt Nam và cha không rõ là ai. 

Câu 6. Câu nói nào nói về sự keo kiệt, bủn xỉn ? 

A. Vung tay quá trán.   B. Năng nhặt chặt bị. 

C. Vắt cổ chày ra nước.   D. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ. 

Câu 7: Người nào dưới đây được hưởng các quyền và phải thực hiện nghĩa vụ công 

dân theo quy định của pháp luật Việt Nam?  

A. Người đang sống và làm việc tại Việt Nam. 

B. Người có quốc tịch Việt Nam. 

C. Người đã thôi quốc tịch Việt Nam, sinh sống ở nước ngoài. 

D. Người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam. 

Câu 8: Khi đang chơi trong nhà, A thấy có người phụ nữ lạ mặt giới thiệu là người 

quen của bố mẹ, muốn vào nhà A để chơi. Nếu em là A em sẽ làm như thế nào?  

A. Lễ phép mời người phụ nữ lạ mặt vào nhà. 

B. Chửi mắng và đuổi người phụ nữ lạ mặt đi. 

C. Mở cửa cho người phụ nữ vào nhưng cảnh giác. 

D. Không mở cửa, gọi điện thoại báo bố mẹ biết. 

Câu 9. Khi đang trên đường từ trường học về nhà, H thấy có người đàn ông lạ mặt, 

nhờ H chuyển đồ giúp và hứa cho em một khoản tiền. Trong trường hợp này, nếu là 

H em sẽ làm như thế nào?  

A. Từ chối không giúp.    C. Phân vân, lưỡng lự. 

B. Vui vẻ, nhận lời.    D. Trả nhiều tiền thì giúp. 

Câu 10:Để đảm bảo an toàn cho bản thân khi mưa dông, lốc, sét chúng ta cần tránh 

A. Tắt thiết bị điện trong nhà.   C. Tìm nơi trú ẩn an toàn. 

B. Trú dưới gốc cây, cột điện.  D. Ở nguyên trong nhà. 

Câu 11: Những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, 

tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng 

xã hội là tình huống 

A. Xã hội.                B. Môi trường.                C. Nguy hiểm.                D. nhân tạo. 

Câu 12: Khi gặp tình huống nguy hiểm, chúng ta cần 

A. Bình tĩnh.            B. Hoang mang.              C. Lo lắng.                     D. Hốt hoảng. 

Câu 113: Tình huống nào dưới đây không gây nguy hiểm đến con người?  

A. Khu chung cư nhà bạn B đang xảy ra hỏa hoạn lớn. 

B. Bạn A được bố dạy bơi ở bể bơi của nhà văn hóa huyện. 

C. Các bạn đang tụ tập tắm ở khu vực bãi biển cấm.  
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D. Bạn T lội qua suối để về nhà trong lúc trời mưa to. 

Câu 4: Khi đang chơi trong nhà, A thấy có người phụ nữ lạ mặt giới thiệu là người 

quen của bố mẹ, muốn vào nhà A để chơi. Nếu em là A em sẽ làm như thế nào?  

A. Lễ phép mời người phụ nữ lạ mặt vào nhà.     

B. Chửi mắng và đuổi người phụ nữ lạ mặt đi. 

C. Mở cửa cho người phụ nữ vào nhưng cảnh giác.  

D. Không mở cửa, gọi điện thoại báo bố mẹ biết. 

Câu 15: Quốc tịch là căn cứ xác định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ 

giữa 

A. Nhà nước và công dân nước đó.   B. Công dân và công dân nước đó. 

C. Tập thể và công dân nước đó.  D. Công dân với cộng đồng nước đó. 

Câu 16: Trường hợp nào dưới đây là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam? 

A. Bố mẹ H là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống. 

B. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai. 

C. Ông X là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu năm tại Việt Nam. 

D. Con của bà Z có quốc tịch Mĩ sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai. 

Câu 17: Để phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài ta căn cứ vào đâu? 

A. Luật đất đai.     B. Luật hôn nhân và gia đình. 

C. Luật Quốc tịch Việt Nam.   D. Luật trẻ em. 

Câu 18: Tiết kiệm sẽ giúp cuộc sống của chúng ta  

A. bủn xỉn và bạn bè xa lánh.    C. tiêu xài tiền bạc thoải mái. 

B. ổn định, ấm no, hạnh phúc.    D. bạn bè trách móc cười chê. 

Câu 19: Tiết kiệm là biết sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời 

gian sức lực của 

A. mình và của người khác.    C. mình, của công thì thoải mái. 

B. riêng bản thân mình.     D. riêng gia đình nhà mình. 

Câu 20: Để tiết kiệm thời gian, vào những lúc rảnh rỗi em sẽ làm gì? 

A.  Chơi rất nhiều thể loại game. 

B.  Rủ bạn bè tụ tập nơi quán xá để ăn uống. 

C.  Lên Facebook nói chuyện với mọi người. 

D.  Học bài, đọc sách, giúp bố mẹ việc nhà. 
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